
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

A B 1 2 3 = (1 - 2) x 50% 4 5

I KHỐI GIÁO DỤC 1.562 645 471 202 0

1 Mầm non Xuân Lam 8 5 2 1

2 Mầm non Xuân Hồng 27 11 8 5

3 Mầm non Xuân An 45 13 16 10

4 Mầm non Xuân Giang 40 16 12 6

5 Mầm non TT Tiên Điền 31 11 10 8

6 Mầm non Xuân Yên 18 11 4 4

7 Mầm non Xuân Hải 38 15 12 5

8 Mầm non Xuân Phổ 25 15 5 3

9 Mầm non Đan Trường 27 11 8 6

10 Mầm non Xuân Hội 33 13 10 8

11 Mầm non Xuân Thành 33 10 12 7

12 Mầm non Xuân Mỹ 22 13 5 4

13 Mầm non Cổ Đạm 30 12 9 4

14 Mầm non Xuân Liên 15 9 3 3

15 Mầm non Cương Gián 43 17 13 5

16 Mầm non Xuân Lĩnh 13 8 3 3

17 Mầm non Xuân Viên 25 10 8 5

18 Tiểu học Xuân Lam 9 8 1

19 Tiểu học Xuân Hồng 53 16 19

20 Tiểu học Xuân An 60 24 18

21 Tiểu học Xuân Giang 11 10 1

22 Tiểu học Xuân Viên 18 11 4

23 Tiểu học Xuân Mỹ 37 22 8

24 Tiểu học Xuân Thành 20 12 4

25 Tiểu học Cổ Đạm 15 9 3

26 Tiểu học Xuân Liên 22 13 5

27 Tiểu học Cương gián 1 50 10 20

28 Tiểu học Cương Gián 2 8 7 1

29 Tiểu học TT Tiên Điền 10 6 2

30 Tiểu học Xuân Yên 18 11 4

31 Tiểu học Xuân Hải 13 8 3

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CẮT GIẢM TỐI THIỂU 50% KINH PHÍ HỘI NGHỊ, ĐI CÔNG TÁC TRONG 

VÀ NGOÀI NƯỚC CÒN LẠI TÍNH ĐẾN NGÀY 15/6/2021

(Kèm theo Công văn số           /UBND-TCKH ngày       /7/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

ĐVT: Triệu đồng
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32 Tiểu học Xuân Phổ 40 8 16

33 Tiểu học Đan Trường 32 19 7

34 Tiểu học Xuân Hội 17 10 4

35 THCS Lam - Hồng 23 14 5 5

36 THCS Xuân An 68 17 26 12

37 THCS Nguyễn Trãi 73 29 22 13

38 THCS Xuân Viên 42 19 12 10

39 TH+THCS Xuân Lĩnh 38 16 11 4

40 THCS Thành - Mỹ 38 5 17 10

41 THCS Hoa - Liên 114 57 29 14

42 THCS Cương Gián 84 21 32 13

43 THCS Tiên - Yên 25 7 9 8

44 THCS Phổ - Hải 64 29 18 9

45 THCS Đan - Trường - Hội 87 27 30 17

II KHỐI XÃ 1.813 1.308 255 0 0

1 Xuân Hội 141 113 14

2 Đan Trường 93 65 14

3 Xuân Phổ 129 103 13

4 Xuân Hải 230 202 14

5 Xuân Yên 130 99 16

6 Xuân Thành 125 91 17

7 Xuân Mỹ 171 120 26

8 Cổ Đạm 151 106 23

9 Xuân Liên 51 36 8

10 Cương Gián 47 12 18

11 TT Tiên Điền 131 92 20

12 Xuân Giang 64 45 10

13 Xuân Viên 20 14 3

14 TT Xuân An 80 36 22

15 Xuân Hồng 94 66 14

16 Xuân Lam 94 66 14

17 Xuân Lĩnh 60 42 9

III
CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 

HUYỆN
1.235 952 141 11 0

1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & 

Giáo dục thường xuyên
40 14 13 8

2 Trung tâm Y tế huyện 54 33 11 3

3 Phòng Giáo dục&ĐT 39 27 6

4 Công an huyện 14 10 2

5 Ban chỉ huy quân sự huyện 0 0

6 BQL dự án ĐT XDCB huyện 25 10 8

7 Huyện ủy Nghi Xuân 43 30 6
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8 Ủy ban Mặt trận TQ 60 42 9

9 Huyện đoàn Nghi Xuân 21 15 3

10 Hội Liên hiệp phụ nữ 46 32 7

11 Hội Nông dân 20 14 3

12 Hội CCB 16 11 2

13 Trung tâm Văn hóa truyền thông 76 53 11

14 Văn phòng HĐND huyện 128 102 13

15 Văn phòng UBND huyện 381 343 19

16 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 147 103 22

17
Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCT 

vật nuôi
126 113 6

18 Hội chữ thập đỏ 0 0

19 Hội người mù 0 0

20 Sự nghiệp Kinh tế 0 0

Tổng cộng 4.610 2.905 867 213 0
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